TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI  CB-GV-NV NHÀ TRƯỜNG
Năm học: 2016 - 2017
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	ĐT

	1 
	Ngô Hồng Giang
	09/09/1970
	0912338993

	2 
	Trần Thị Thanh Hà
	09/07/1975
	0988757401

	3 
	Nguyễn Thị Hải Anh
	30/05/1981
	0903291478

	4 
	Nguyễn Công Ánh
	04/03/1980
	0982262161

	5 
	Phạm Thị Thanh Bình
	11/10/1983
	0988469583

	6 
	Tô Thị Phương Dung
	15/11/1984
	0912421224

	7 
	Trần Thị Hương Giang
	03/07/1972
	0988287089

	8 
	Nguyễn Thị Hoa
	06/03/1991
	01694318984

	9 
	Vũ Thu Hường
	25/04/1986
	01685683770

	10 
	Nguyễn Thị Tố Loan
	25/08/1976
	01682849176

	11 
	Phan Thị Lương
	02/10/1983
	0982210154

	12 
	Nguyễn Thế Mạnh
	12/11/1988
	01663360116

	13 
	Trần Thị Trà My
	05/04/1993
	01668060038

	14 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	28/12/1979
	0964482042

	15 
	Nguyễn Thị Kim Nhàn
	28/08/1983
	0936342883

	16 
	Trần Thị Nhiều
	01/10/1977
	0979983124

	17 
	Lê Thị Mai Oanh
	15/11/1973
	0988150188

	18 
	Nguyễn Quỳnh Phương
	15/09/1971
	0982981368

	19 
	Nguyễn Thị Minh Phương
	29/07/1975
	0978241629

	20 
	Nguyễn Tường Phượng
	13/11/1968
	0912906160

	21 
	Nguyễn Thị Quý
	10/02/1987
	01223211386

	22 
	Nguyễn Văn Sơn
	30/12/1964
	0984848265

	23 
	Phạm Văn Thuận
	28/04/1958
	01692604234

	24 
	Phùng Thị Thư
	20/11/1983
	0916881311

	25 
	Khổng Thu Trang
	08/06/1985
	0979848685

	26 
	Nguyễn Hoài Trang
	18/05/1983
	0988708066

	27 
	Phạm Như Trang
	30/01/1984
	0976996252

	28 
	Hoàng Thị Hồng Vân
	17/01/1985
	0989208697

	29 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	21/08/1964
	0988919015

	30 
	Đỗ Thị Minh Xuân
	16/12/1991
	01674539638

	31 
	Phạm Thị Thanh Mai
	22/01/1984
	0988278843

	32 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	20/02/1982
	0943070307

	33 
	Nguyễn Thị Ngọc
	16/03/1992
	0967556628

	34 
	Nguyễn Thị Lương
	02/12/1989
	01674534199

	35 
	Trần Thị Linh
	05/03/1993
	01643582188

	36 
	Âu Thị Thùy Dung
	10/09/1992
	01648370578

	37 
	Phùng Thị Duyên
	19/08/1986
	0986950599

	38 
	Nguyễn Thị Huyên
	14/02/1985
	01686018504

	39 
	Vũ Trí Công
	17/03/1992
	0978823634

	40 
	Hoàng Thị Lệ
	17/04/1982
	0919193437

	41 
	Vũ Thị Huyền Trang
	01/02/1987
	0986854858

	42
	Lương Văn Tuấn
	14/10/1971
	0975510751

	43
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	26/07/1981
	0912244200

	44
	Hà Thị Mai Hoa
	23/08/1987
	0972877449

	45
	Võ Thị Hồng Khuyên
	08/01/1989
	0985498189

	46
	Nguyễn Văn Hùng
	05/09/1983
	0942791668

	47
	Đặng Kim Oanh
	07/04/1959
	01272831776

	48 
	Trịnh Thị Thanh Xuân
	04/01/1982
	0975272585

	49 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	09/10/1992
	01663682742

	50 
	Nguyễn Thị Nga
	15/09/1988
	01674701923

	51 
	Nguyễn Thu Trang
	07/10/1986
	0916510786

	52 
	Hoàng Thị Thảo
	09/09/1993
	01692916909

	53 
	Trần  Minh Phương
	25/10/1993
	0983384503

	54 
	Dương Thùy Linh
	14/08/1994
	

	55 
	Đặng Thị Hậu
	06/02/1990
	


